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A  - Mô men quán tính xích đạo của đạn, Kg.m
2 

a  - Tốc độ âm thanh trong không khí, m/s 

b1  - Chiều dài đáy nhỏ của cánh, m 

b2  - Chiều dài đáy lớn của cánh, m 
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Cq  - Mô men quán tính cực của đạn, Kg.m
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CXC  - Hệ số lực cản chính diện của cánh 
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CY   - Hệ số lực nâng của đạn 

CYC  - Hệ số lực nâng của cánh 

d   - Đường kính phần thân đạn, m 

dC  - Đường kính mở cánh, m 

e  - Bề dày lớn nhất của cánh, m 

h  - Khoảng cách giữa tâm cản và khối tâm của đạn, m 

H( y)  - Hàm mật độ của khí quyển theo độ cao bay 

Jn, Je, Jx - Các mô men quán tính của cánh, Kg.m 

KA   - Hệ số hiệu chỉnh 

kc  - Khoảng cách từ tâm loa phụt đến trục đạn, m 








 

a
KM  - Hệ số khí động của mô men lật 

Kr   - Hệ số của mô men quán tính trục 

l1   - Khoảng cách từ tâm khối loa phụt đến khối tâm của đạn, m 
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lC  - Bề rộng của cánh, m 

m  - Khối lượng của đạn, Kg 

M  - Số Mach 

 M0  - Mô men ban đầu của lò xo, N.m 

 MC   - Mô men khí động của cánh 

mC  - Khối lượng cánh, Kg 

 MD  - Mô men cản dịu, Kg.m
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 ML  - Mô men lực lò xo mở cánh, N.m 

 Ml  - Mô men quay do loa phụt nghiêng, Kg.m
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 MP  - Mô men lực đẩy lệch tâm, N.m 

 Mq  - Mô men lực li tâm, N.m 

 MR   - Mô men khí động của đạn, N.m 

 MS  - Mô men quán tính, Kg.m
2
  

n  - Số cánh 

P   - Lực đẩy của động cơ, N 

q  - Trọng lượng đạn, kG 

R0  - Khoảng cánh từ tâm cánh đến trục đạn, m 

Re  - Chỉ số Reynol 

Rx   - Lực cản khí động 

Ry  - Lực nâng khí động  

S0  - Diện tích mặt nghiêng của cánh, m
2 

Sb  - Diện tích phần đầu của các cánh, m
2 

SC   - Diện tích cánh, m
2 

SM  - Diện tích tiết diện Mi đen, m
2 

Sth   - Diện tích tiết diện tới hạn của loa phụt, m
2 

U   - Tốc độ trượt ngang của không khí, m/s 

V  - Vận tốc của đạn, m/s 

V0   - Sơ tốc của đạn, m/s 

V1  - Tốc độ tuyệt đối của cánh, m/s 

XK   - Chiều dài thân đạn, m 
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y0  - Khoảng cánh từ trục quay cánh đến trục đạn, m 

yc  - Khoảng cách từ tâm cánh đến trục quay của cánh, m 

  - Góc nghiêng của cánh, rad 

  - Góc lắc, rad  

S  - Góc vát sau của cánh, rad 

tr   - Góc vát trước của cánh, rad 

  - Góc nghiêng của loa phụt, rad 

  - Góc trương động, rad 

q  - Góc quay mở cánh, rad 

c  - Tọa độ trọng tâm cánh (phương pháp tuyến), m 

c  - Tọa độ trọng tâm cánh (phương dọc trục), m 

C  - Độ kéo dài của cánh 

   - Mật độ trọng lượng của không khí, kG/m
3 

  - Hệ số nhớt động học của khí, kG.s/m
2 

  - Mật độ khối lượng của không khí, Kg/m
3 

ξod  - Hệ số dự trữ ổn định 

  - Góc lệch, rad 

  - Tốc độ quay của đạn, rad/phút 

  - Độ lệch tâm lực đẩy, m 

CNQP  - Công nghiệp quốc phòng 

CT  - Chương trình 

TC   - Tâm cản 

TL  - Tên lửa 

TM  - Thuyết minh 

TPN  - Thuật phóng ngoài 

TPT  - Thuật phóng trong 
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